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I. ĐỌC – HIỂU (5.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

      Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo. Đạo 

là lẽ đối xử hàng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ 

khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học 

hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương ngũ thường. Chúa 

tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy. 

      Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các 

trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu 

tiện đấy mà đi học. 

      Phép dạy, nhất định theo Chu tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần 

tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo 

điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà 

vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tớ lòng người. Xin chớ bỏ 

qua 

(La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, Bàn luận về phép học) 

Câu 1: (1.0 điểm)  

Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

Câu 2: (1.0 điểm)  
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Căn cứ vào mục đích nói, câu: “Học rộng rồi tóm lược lại cho gọn, theo điều học 

mà làm” thuộc kiểu câu gì? Chỉ ra kiểu hành động nói của câu văn. 

Câu 3: (1.0 điểm)  

Câu “Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo” 

là câu phủ định. Đúng hay sai? Vì sao? 

Câu 4: (1.0 điểm) 

Tư tưởng tiến bộ của tác giả về việc học được thể hiện rõ ở những nội dung nào 

trong đoạn trích? 

Câu 5: (1.0 điểm) 

Để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, mỗi học sinh cần lựa chọn một mục 

đích học tập đúng đắn. Vậy mục đích học tập của em là gì? Hãy lí giải vì sao em 

lựa chọn mục đích ấy? 

II. TẬP LÀM VĂN (5.0 điểm) 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Học với hành phải đi đôi. 

Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. 

Em hiểu lời dạy trên thế nào? Hãy trình bày ý kiến của mình bằng một bài văn 

nghị luận. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

Phần I 

1. 

Xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 

Phương pháp: căn cứ các phương thức biểu đạt đã học 

Cách giải: 

- Thể loại: Tấu 

- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

2. 

Căn cứ vào mục đích nói, câu: “Học rộng rồi tóm lược lại cho gọn, theo điều 

học mà làm” thuộc kiểu câu gì? Chỉ ra kiểu hành động nói của câu văn. 

Phương pháp: căn cứ các kiểu câu phân theo mục đích nói 

Cách giải: 

- Kiểu câu; câu trần thuật 

- Hành động nói: đề nghị 

3. 

Câu “Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo” 

là câu phủ định. Đúng hay sai? Vì sao? 
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Phương pháp: căn cứ đoạn trích, phân tích, lý giải 

Cách giải: 

- Đúng 

- Vì dùng từ phủ định: không 

4. 

Tư tưởng tiến bộ của tác giả về việc học được thể hiện rõ ở những nội dung nào 

trong đoạn trích? 

Phương pháp: phân tích, tổng hợp 

Cách giải: 

Tư tưởng học tiến bộ được thể hiện ở phương pháp học: học để bồi lấy gốc; học 

tuần tự từ thấp đến cao; học rộng rồi tóm lược cho gọn; theo điều học mà làm. 

5. 

Để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, mỗi học sinh cần lựa chọn một mục 

đích học tập đúng đắn. Vậy mục đích học tập của em là gì? Hãy lí giải vì sao 

em lựa chọn mục đích ấy? 

Phương pháp: phân tích, lý giải, tổng hợp 

Cách giải: 

- Học sinh có thể lựa chọn bất cứ mục đích học tập nào và có lý giải phù hợp. 

- Gợi ý: 

+ Mục đích học tập: học tập để xây dựng đất nước 
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+ Vì đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển rất cần những người tài giỏi ra 

để xây dựng đất nước. Bởi vậy, em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để xây dựng đất 

nước giàu mạnh. 

Phần II 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Học với hành phải đi 

đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không 

trôi chảy”. Em hiểu lời dạy trên thế nào? Hãy trình bày ý kiến của mình bằng 

một bài văn nghị luận. 

Phương pháp: phân tích, tổng hợp 

Cách giải: 

* Yêu cầu chung: 

- Xác định đúng kiểu bài văn nghị luận, bố cục rõ rang, cân đối. 

- Xác định đúng đề tài nghị luận 

- Trình bày sạch sẽ, mạch lạc, không mắc lỗi dung từ, đặt câu, ngữ pháp 

* Yêu cầu cụ thể: 

1. Mở bài 

Sự tương quan chặt chẽ giữa học và hành là vấn đề được nhiều người quan 

tâm. Học và hành có tầm quan trọng ngang nhau. Bàn về vấn đề này, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh có nói: Học để hành, học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì 

học vô ích, hành mà không học thỉ hành không trôi chảy. 

2. Thân bài 

Giải thích: 
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Thế nào là học và hành? Tại sao học với hành phải đi đôi? 

Học là tiếp thu tri thức của nhân loại thông qua hoạt động học tập ở nhà trường 

hoặc qua sách vở. Hành là vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế đời sống. 

Tại sao học với hành phải đi đôi? 

+ Học mà không hành thì học vô ích, chỉ biết lí thuyết suông. Lí thuyết suông thì 

vô dụng. 

+ Hành mà không học thì hành không đạt kết quả tốt vì thiếu cơ sở lý thuyết. 

Hành mù quáng dễ gây nguy hại. 

Bình luận 

Khẳng định ý kiến trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng dắn và có ý nghĩa sâu 

sắc. 

+ Học mà không hành thì học vô ích. Lí thuyết chỉ có sức mạnh khi nó được vận 

dụng vào thực hành. 

+ Mục đích của việc học là để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, nhằm 

phục vụ công việc hiệu quả cao hơn, tốt hơn. Không có gì quan trọng hơn, học là 

để hành nhằm tạo ra những giá trị hữu ích cho chính mình và cho người khác. 

+ Vì vậy, học mà không hành thì chỉ nắm lý thuyết mà không vận dụng lí thuyết 

đó vào thực tế khiến cho việc học trở thành vô ích vì mất thời gian, tiền của, công 

sức mà không mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể nào. 

+ Hành mà không học thì hành không trôi chảy. Không thể làm đúng, tạo ra giá 

trị mà không hề biết gì về cách làm, các bước thực hiện và kết quả cần đạt tới. 

+ Người chỉ làm việc (hành) theo thói quen và kinh nghiệm, không có lý thuyết 

(học) soi sáng thì công việc sẽ tiến triển chậm chạp, hiệu quả thấp, thậm chí là 
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thất bại và gay ra những tổn hại lớn. Đối với những công việc đòi hỏi phải có 

những hiểu biết về khoa học, kĩ thuật mới thực hiện được thì nhất thiết phải học 

và học không ngừng. 

+ Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng như hiện nay, nếu 

không học tập nghiêm túc, ta sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 

xã hội. 

+ Quan niệm nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quan niệm rất khoa học dựa 

trên cơ sở thực tiễn. Giữa học và hành có mối quan hệ hết sức chặt chẽ. Học đóng 

vai trò chỉ đạo, soi sáng cho hành, hướng dẫn thực hành, rút ngắn thời gian mò 

mẫm, thử nghiệm, nâng cao chất lượng công việc. Hành giúp cho việc vận dụng, 

củng có, bổ sung và hoàn chỉnh lí thuyết đã học. 

3. Kết bài 

Học nhất định phải đi đôi với hành. Cả hai đều rất quan trọng, quyết dịnh sự thành 

bại của công việc. Ta không nên coi nhẹ mặt nào. Có như vậy thì hiệu quả học 

tập và lao động sản xuất mới được nâng cao. Ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

là kim chỉ nam trong học tập và trong đời sống của mỗi người. 
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